TRƯỜNG THPT GIỒNG RIỀNG

TỔ TIN HỌC
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I. TRẮC NGHIỆM

	Câu 1. Thông tin được phân thành mấy loại?

	A. 2
	B. 3
	C. 4
	D. 5

	Câu 2. Dạng thông tin nào là dạng quen thuộc nhất và thường gặp trên các phương tiện mang thông tin?

	A. Dạng âm thanh
	B. Dạng hình ảnh

	C. Dạng văn bản
	D. Dạng  âm thanh và văn bản

	Câu 3. Bộ mã ASCII chỉ mã hóa được tối đa bao nhiêu kí tự?

	A. 128
	B. 256
	C. 1024
	D. 65536

	Câu 4. Để mã hóa số nguyên -56 cần dùng ít nhất bao nhiêu byte?

	A. 1
	B. 2
	C. 3
	D. 4

	Câu 5. 2TB = … MB. Hãy chọn số thích hợp điền vò  dấu … để được khằng định đúng?

	A. 2097150
	B. 2097152
	C. 2097154
	D. 2097158

	Câu 6. Đối với số nguyên không âm toàn bộ…bit được dùng để biểu diễn giá trị số. Hãy chọn số thích hợp điền vào  dấu … để được khằng định đúng?

	A. 4
	B. 6
	C. 8
	D. 10

	Câu 7. Số 39 (hệ thập phân), trong hệ nhị phân đựơc viết dưới dạng nào? 

	A. 1001012
	B. 1001102
	C. 1001112

	D. 1000102

	Câu 8. Đơn vị đo lượng thông tin nhỏ nhất là đơn vị nào?

	A. Byte   
	B. KB  
	C. Bit   
	D. MB

	Câu 9. Em hãy cho biết thông tin có mấy dạng?

	A. 8
	B. 3
	C. 2
	D. 4

	Câu 10. Để giải bài toán trên máy tính thường dùng mấy bước?

	A. 4
	B. 5
	C. 6
	D. 7

	Câu 11. Hãy chọn biểu diễn dưới dạng dấu phẩy động cuả số 12345,25.

	A. 0.1234525x105                     
	B. 0.1234525x107               
	C. 0.1234525x103
	D. 0.1234525x102

	Câu 12. Số 07116 được biểu diễn trong hệ thập phân là số nào?

	A. 12510
	B. 12610
	C. 11310
	D. 10810

	Câu 13. Số 111011012 được biểu diễn trong hệ thập phân là số nào?

	A. 23510
	B. 23610
	C. 23710
	D. 23810

	Câu 14. Tính dừng của một thuật toán được thể hiện như thế nào?

	A. Từ Input xác dịnh được Output.
	B. Có đúng một thao tác xác định để được thực hiện tiếp theo


	C. Sau khi kết thúc thuật toán ta phải nhận được output cần tìm
	D. Kết thúc sau một số hữu hạn các thao tác.

	Câu 15. Xét bài toán kiểm tra tính nguyên tố của số nguyên dương N. Với N = 11 thì Output của bài toán là gì?

	A. 11 là số tự nhiên
	B.   11 là số nguyên tố
	C.  11 là số nguyên dương
	D. 11 không là số nguyên tố

	Câu 16.  Xét bài toán tìm ước chung lớn nhất của 2 số nguyên dương M và N. Trong trường hợp M = 30 và 
N = 18 thì Output của bài toán là gì?

	A.  2
	B.   3
	C.   6
	D.  90  

	Câu 17. Xét thuật toán tìm kiếm tuần tự với dãy A gồm các số hạng 1  10  5  2  9   4  thì k nhận giá trị nào sau đây để việc mô phỏng thuật toán sẽ dừng lại nhanh nhất?

	A.  0
	B.   1
	C.  4
	D.  10

	Câu 18. Xét thuật toán tìm kiếm tuần tự với dãy A gồm các số hạng 1  10  5  2  9   4, k nhận giá trị nào sau đây để khi mô phỏng thuật toán sẽ tìm  được k trong dãy A và dừng lại chậm nhất?

	A. 1
	B. 10
	C. 4
	D. 9

	Câu 19.  Bước đầu tiên  thường được sử dụng khi giải bài toán trên máy tính là bước nào sau đây?

	A.  Viết chương trình
	B.   Xác định bài toán
	C.   Xây dựng thuật toán
	D.    Hiệu chỉnh

	Câu 20. Khi giải bài toán trên máy tính thì bước nào sau đây là bước quan trọng nhất?

	A.  Viết chương trình
	B.   Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán

	C.  Xác định bài toán
	D.    Hiệu chỉnh

	Câu 21. Khi thiết kế thuật toán, người ta thường quan tâm đến tài nguyên nào nhất?

	   A.  Máy tính
	B.   Số lượng ô nhớ
	C.   Thời gian
	D.    Máy in

	Câu 22. Để kiểm tra tính đúng đắn của chương trình ta cần phải thực hiện bước nào sau đây?

	A.  Viết chương trình
	B.  Xác định bài toán
	C.   Xây dựng thuật toán
	D.    Hiệu chỉnh

	Câu 23. Sau khi tiến hành xây dựng thuật toán bước tiếp theo ta phải làm gì?

	A. Hiệu chỉnh
	B.   Viết tài liệu
	Viết chương trình
	Xác định bài

	Câu 24. Khi  giải bài toán trên máy tính, hiệu chỉnh là làm gì?

	A. Tìm Input và Output của bài toán
	B. Kiểm tra tính đúng đắn của chương trình

	C.  Tìm Input của bài toán
	D.  Tìm ý tưởng để giải bài toán

	Câu 25. Để kiểm tra tính đúng đắn của chương trình giải phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0, ta cần phải sử dụng ít nhất mấy bộ Input?

	A. 3
	B.   2
	C.   1
	D.   4

	Câu 26. Để kiểm tra tính đúng đắn của chương trình giải phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 trong trường hợp 2 nghiệm phân biệt ta cần phải sử dụng bộ Input   a, b, c nào sau đây?

	A.  5, 1, -8  
	B.  1, 0, 4
	C.   1, -2, 1
	D.   5, 9, 10

	Câu 27. Để kiểm tra tính đúng đắn của chương trình giải phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 trong trường hợp  vô nghiệm ta cần phải sử dụng bộ Input   a, b, c nào sau đây?

	A.  5, 1, -8  
	B.  1, 0, 4
	C.   1, -2, 1
	D.   5, 9, 10

	Câu 28. Khi kiểm tra tính đúng đắn của chương trình “kiểm tra tính nguyên tố của số nguyên dương N”. Với N = 27 thì kết quả đúng là gì? 

	A.  27 là số nguyên
	B. 27  là số tự nhiên

	C.   27 là số nguyên tố
	D. 27  không là số nguyên tố

	Câu 29.  Khi kiểm tra tính đúng đắn của chương trình “tìm bội chung nhỏ nhất của 2 số nguyên dương M và N”. Trong trường hợp M = 30 và N = 18 thì kết quả đúng là gì?

	A.  2
	B.   3
	C.   6
	D.  90  

	Câu 30.  Khi kiểm tra tính đúng đắn của chương trình “tìm bội chung nhỏ nhất của 2 số nguyên dương M và N”. Trong trường hợp M = 30 và N = 18 thì là kết quả đúng gì?

	   A.  2
	B.   3
	6
	D.  90  

	Câu 31. Kiểm tra tính đúng đắn của chương trình “kiểm tra tính nguyên tố của số nguyên dương N” ta cần phải chọn N như thế nào?

	A. N=1, N=2, N=6
	B. N=2, N=6
	C.  N=1, N=2, N=7
	D.  N=1, N=3, N=29

	Câu 32. Để kiểm tra tính đúng đắn của chương trình giải phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 trong trường hợp a=3, b=5, c=4 thì kết quả đúng là gì?

	A. Đưa ra 2 nghiệm
	B. Vô nghiệm
	C. x=1
	D. Vô số nghiệm

	Câu 33. Tên tệp nào sau đây không hợp lệ trong hệ điều hành Windows?

	A. Thơ Trong ngăn tập
	B. C: Kiem tra  
	C. Toan.Tin.doc
	D. De kiem tra + de thi

	Câu 34. Thư mục được tạo ra từ thư mục khác gọi là gì?

	A. Thư  mục gốc
	B. Thư mục con
	C. Thư mục mẹ
	D. Thư mục hiện hành

	Câu  35. Tệp dữ liệu hình ảnh có phần mở rộng là gì?

	A. PAS
	B. JPG
	C. DOS
	D. JGP

	Câu 36. Hãy xác định đường dẫn đến tệp nhacvui.mp3?

	A.  D:nhacnen\nhacvui.mp3
	B.  D:\nhacnen\nhac vui.mp3

	C.  D:\nhacnen\nhacvui.mp3
	D.  D:\nhacnen\nhac.mp

	Câu 37. Hai tên tệp nào trùng nhau?

	A.  Lan và Lang
	B.    le.xls và lê.xls
	C.   Hoa.doc và Hoa.pas
	D.  AN.JPG và an.jpg

	Câu 38. Muốn tắt máy an toàn ta phải chọn chế độ nào?

	A. Stand By
	B. Hibemate
	C. Shut Down (Turn off)
	D. Restart

	Câu 39. Muốn cho máy tính tạm nghỉ nhưng đủ để hoạt dộng lại ngay lập tức, ta phải chọn chế độ nào?

	A. Stand By
	B. Hibernate
	C. Shut Down (Turn off)
	D. Restart

	Câu 40. Để làm việc được với máy tính, hệ điều hành phải được nạp vào đâu?

	A. Bộ nhớ ngoài
	B.   Thiết bị vào
	C.   CPU
	D.   Bộ nhớ trong

	Câu 41. Khi bật nguồn, các chương trình có sẳn trong Rom sẽ kiểm tra … và các thiết bị đang được kết nối với máy tính. Hãy chọn cụm từ điền vào dấu … trên để được khẳng định đúng.

	A.  Bộ nhớ trong
	B.  Bộ nhớ ngoài
	C.   Màn hình
	D.    Máy in

	Câu 42. Trường hợp nào sau đây ta cần nạp lại hệ điều hành?

	A.  Máy hoạt động tốt
	B.   Máy bị treo
	C.   Máy bị hư
	D.   Đang chơi game

	Câu 43. Để tạm ngưng sử dụng máy trong một khoảng thời gian ngắn ta chọn chế độ:

	A. Stand By
	B. Hibernate
	C. Shut Down (Turn off)
	D. Log Off     

	Câu 44. Người dùng có thể giao tiếp với hệ điều hành bằng mấy cách

	A. 1
	B. 2    
	C. 3
	D. 4

	Câu 45. Các hệ điều hành hiện nay có mấy chế độ chính để ra khỏi hệ thống?

	A. 1
	B. 2    
	C. 3
	D. 4

	Câu 46. Thông thường, để nạp hệ điều hành, trước tiên máy tính sẽ tìm chương trình khởi động ở đâu?

	A.  Ổ đĩa cứng C
	B.   USB
	C. Ổ đĩa CD
	D.  Bộ nhớ trong

	Câu 47.  Khẳng định nào đúng khi ta sử dụng các đề xuất do hệ thống đưa ra để giao tiếp với hệ điều hành?

	A. Phải nhớ câu lệnh
	B.   Khó thực hiện

	C. Biết trước các khả năng cụ thể của hệ thống
	D.   Dễ thực hiện

	Câu 48. Để cộng giá trị chứa trong hai thanh ghi CX, DX, kết quả đặt vào thanh ghi CX, có thể dùng lệnh bằng hợp ngữ như thế nào?

	A. ADD DX,CX
	B. ADD CX,DX
	C. CX ADD,DX
	D. DX ADD,CX

	Câu 49. Luật giao dịch thương mại điện tử được quốc hội thông qua ngày nào?

	A. 12/2003
	B. 12/2004
	C. 12/2005
	D. 12/2006

	Câu 50. Phần mềm Windows Media Player là phần mềm gì?

	A. Nghe nhạc
	B. Xem phim
	C. Học vẽ
	D. Học nhạc


II. TỰ LUẬN
Câu 1. Trình bày hiểu biết của em về thông tin dạng văn bản, âm thanh và hình ảnh. Mã hóa thông tin trong máy tính là gì?
Câu 2. Trình bày hiểu biết của em về bộ mã ASCII và bộ mã Unicode.

Câu 3. Nêu nguyên lí mã hóa nhị phân.
Câu 4. Trình bày thuật toán giải các bài toán sau:

a. Tìm giá trị lớn nhất (Max) của một dãy số nguyên.

b. Tìm giá trị nhỏ nhất (Min) của một dãy số nguyên.

c. Cho dãy A gồm N số nguyên a1, a2,....aN. Cần sắp xếp các số hạng để dãy A trở thành dãy không giảm.

d. Cho dãy A gồm N số nguyên a1, a2,....aN. Cần sắp xếp các số hạng để dãy A trở thành dãy không tăng.

Câu 5.  Hãy vẽ cây thư mục biết: Thư mục gốc của ổ đĩa D chứa tệp Kiem_tra.doc và 2 thư mục TinHoc và Hoa_hoc. Trong thư mục TinHoc chứa 2 tệp Pascal và 1 tệp văn bản. Trong thư mục Hoa_hoc chứa  tệp ThucHanh.jpg
a. Hãy đặt tên cho các tệp chứa trong thư mục TinHoc.

b. Hãy cho biết tệp chứa trong thư mục Hoa_hoc là gì?

c. Trong thư mục gốc của ổ đĩa D, ta có thể tạo thêm thư mục Tin Hoc hay không? Vì sao?

Câu 6. Hai thư mục trên cùng một đĩa có thể trùng tên được không? Vì sao tên thư mục thường không có phần mở rộng?

Câu 7.  Hãy giới thiệu một phần mềm học tập mà em biết? Theo em một phần mềm học tập cần thỏa mãn những tiêu chí nào?

Câu 8. Ý kiến: “Một số thiết bị ngoại vi có thể không có dây nối với máy tính, thiết bị chuột có thể không có bi lăn”đúng hay sai? Vì sao?

Câu 9. Em có nhận xét gì về ý kiến nói rằng “Máy tính có thể không có bàn phím nhập dữ liệu”

